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1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi áp dụng 
Quy định này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của các thiết bị lắp đặt trên phương tiện thi công nạo vét trong vùng nước cảng biển, luồng hàng hải nhằm giám sát, theo dõi công tác nạo vét và đổ thải cùng việc yêu cầu về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng các thiết bị này.
1.2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thi công nạo vét, giám sát quá trình nạo vét và đổ chất thải nạo vét.
1.3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Thiết bị giám sát nạo vét và đổ thải (GSNV) là thiết bị được lắp trên phương tiện nạo vét và vận chuyển đổ thải để ghi, lưu trữ và truyền phát các thông tin liên quan đến quá trình vận hành của phương tiện trong một khoảng thời gian nhất định. 

- Thiết bị AIS (Automatic Identification System): là một hệ thống thông tin liên lạc cho phép các tàu trao đổi các thông tin về nhận dạng vị trí, hướng, tốc độ hoặc trao đổi với các trạm trên bờ.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Yêu cầu chung của thiết bị GSNV
2.1.1. Kết cấu thiết bị giám sát nạo vét và đổ thải:

Thiết bị giám sát nạo vét và đổ thải bao gồm phần cứng (camera ghi quá trình lưu trữ và đổ thải tại nơi chứa chất thải, bộ phận ghi, lưu giữ, màn hình hiển thị hình ảnh, đồng hồ đo thời gian thực, thiết bị AIS …) và phần mềm phân tích dữ liệu AIS.

2.1.2. Yêu cầu về các thông tin tối thiểu cần ghi, xử lý, lưu giữ và truyền phát của thiết bị GSNV
Thiết bị AIS phải được trang bị tối thiểu ở lớp B đảm bảo tiêu chuẩn theo Tiêu chuẩn IEC 61162-1, IEC 662287-1 và IEC 60945 do Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) công bố.
Các camera phải ghi, lưu trữ được hình ảnh rõ nét tại khoang chứa vật liệu nạo vét trong suốt quá trình thi công nạo vét và hiển thị đầy đủ thời gian ghi hình.
Màn hình hiển thị đảm bảo hiện thị đầy đủ, rõ nét hình ảnh và thông số thời gian tại các khoang chứa vật liệu nạo vét trong suốt quá trình thi công nạo vét.
2.1.3. Điều kiện làm việc

Thiết bị GSNV phải được lắp đặt tại vị trí cố định (có kẹp chì hoặc dán niêm phong), đảm bảo không xảy ra hiện tượng di dời, tháo lắp trong toàn bộ quá trình hoạt động nạo vét. Thiết bị GSNV phải đảm bảo trong chế độ hoạt động tốt suốt quá trình thực hiện việc giám sát nạo vét và đổ thải.
Các camera giám sát phải được đặt tại vị trí phù hợp để đảm bảo có thể theo dõi khối lượng vật liệu nạo vét tại các khoang chứa. 
Màn hình hiển thị phải được đặt trên phương tiện nạo vét và trên bờ (màn hình hiển thị lắp đặt  trên bờ trường hợp Chủ đầu tư muốn theo dõi trực tiếp toàn bộ quá trình nạo vét qua hệ thống mạng internet) để đảm bảo theo dõi khối lượng nạo vét tại các khoang chứa.
2.1.4. Dung lượng bộ nhớ:

Dung lượng bộ nhớ của thiết bị GSNV phải đảm bảo ghi và lưu giữ các dữ liệu của camera (quy định tại mục 2.1.2) liên tục trong thời gian tối thiểu 30 ngày.
2.1.5. Phần mềm phân tích dữ liệu 

Phần mềm phân tích dữ liệu của thiết bị GSNV phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau đây:

- Phải có khả năng tìm, truy cập, lưu trữ, thống kê, truy vết về quá trình hoạt động nạo vét của phương tiện;

2.1.6. Tính an toàn của dữ liệu.
- Các dữ liệu được ghi và lưu giữ từ thiết bị camera giám sát phải đảm bảo không được xóa hoặc thay đổi trong suốt thời gian lưu trữ theo quy định;
- Dữ liệu ghi và lưu trữ trong bộ nhớ phải được cài đặt mật khẩu trước khi thực hiện công tác nạo vét và đổ thải (Mật khẩu do Chủ đầu tư quy định).
- Phải có cơ chế sao lưu dữ liệu của các camera thường xuyên, để đảm bảo dữ liệu của các camera không bị mất mát.
3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
3.1. Quản lý thiết bị GSNV
- Các Cảng vụ hàng hải tại khu vực hoạt động nạo vét của phương tiện sẽ kiểm tra và chấp thuận cho phương tiện có thiết bị phù hợp như yêu cầu tại mục 2.1 
3.4. Tổ chức thực hiện 
3.4.1. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân:

- Cục Hàng hải Việt Nam: Tổ chức kiểm tra việc cấp phép của các Cảng vụ hàng hải, kiểm tra đột xuất, định kỳ đối với việc nạo vét và đổ thải qua các dữ liệu của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát cung cấp.
- Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát việc nạo vét và đổ chất thải: lưu trữ dữ liệu camera, thường xuyên kiểm tra dữ liệu camera, hành trình tàu qua hệ thống AIS để đảm bảo việc nạo vét và đổ thải đúng quy định. 
- Công ty thông tin điện tử hàng hải Việt Nam: Cung cấp dịch vụ tra cứu dữ liệu hành trình tàu qua AIS.
- Các nhà thầu tham gia nạo vét, đổ thải phải trang bị đầy đủ các thiết bị giám sát nạo vét đã nêu ở trên và đảm bảo thiết bị hoạt động tốt trong toàn bộ quá trình nạo vét.
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